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DUÏNG CUÏ CAÀM TAY / DUÏNG CUÏ TOÅNG HÔÏP

D
uïng cuï caàm

 tay / D
uïng cuï toång hôïp       

Model
09-033

Mã đặt hàng
STA-090-009

Số lượng
7 chi tiết

Trọng lượng
0,8 kg

7 chi tiết bộ tròng ngắn và to (hệ mét)
model 09-033

Kích cỡ: 
10 mm, 11 mm, 12 mm
13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm 

Model
47301
47304
47305
47308
47309
4731047310
47312
47317
47319
47321

Mã đặt hàng
STA-301-115
STA-304-116
STA-305-117
STA-308-118
STA-309-119
SSTA-310-120
STA-312-121
STA-319-123
STA-317-122
STA-321-124

Chiều dài
235 mm
235 mm
235 mm
270 mm
312 mm
312 mm312 mm
312 mm
355 mm
355 mm
362 mm

Kích thước
10 x 12 mm
11 x 13 mm
12 x 14 mm
14 x 17 mm
17 x 19 mm
17 x 21 mm17 x 21 mm
19 x 21 mm
21 x 26 mm
22 x 24 mm
24 x 27 mm

Trọng lượng
250 gram
250 gram
250 gram
300 gram
440 gram
440 gram440 gram
440 gram
790 gram
790 gram
790 gram

Tẩu đuôi chuột
model 47-301

Tẩu đuôi chuột Sata
Đài Loan chịu được lực vặn

cao, siêu bền Hàng nhập khẩu trực
tiếp, thân được làm từ thép cứng

Model
09-024

Mã đặt hàng
STA-090-158

Số lượng
7 chi tiết

Trọng lượng
1,3 kg

7 chi tiết bộ cờ lê vòng miệng (hệ mét)
model 09-024

Kích cỡ: 
8 mm, 10 mm, 12 mm
13 mm, 14 mm, 15 mm, 19 mm 

Model
09-024

Mã đặt hàng
CRO-969-535

Số lượng
9 chi tiết

Trọng lượng
1,2 kg

9 chi tiết bộ cờ lê vòng miệng (hệ mét)
model 96-974

Kích cỡ: 
8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm
12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm 

Model
09-975

Mã đặt hàng
CRO-969-537

Số lượng
10 chi tiết

Trọng lượng
1,9 kg

10 chi tiết bộ cờ lê vòng miệng (hệ mét)
model 96-975

Kích cỡ: 
10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 
14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm,
21 mm, 22 mm

Model
96-115
96-127
96-128
96-129
96-130
96-13296-132
96-134
96-137
96-140
96-143
96-145
96-146
96-14896-148
96-149
96-150

Mã đặt hàng
CRO-961-545
CRO-961-546
CRO-961-547
CRO-961-548
CRO-961-549
CRO-961-550CRO-961-550
CRO-961-551
CRO-961-552
CRO-961-553
CRO-961-554
CRO-961-555
CRO-961-556
CRO-961-557CRO-961-557
CRO-961-558
CRO-961-559

Kích thước
6 x 7 mm
8 x 9 mm
8 x 10 mm
10 x 11 mm
10 x 12 mm
111 X 13 mm
12 x 14 mm
14 x 17 mm
17 x 19 mm
19 x 21 mm
20 x 22 mm
21 x 23 mm
22 x 24 mm22 x 24 mm
23 x 26 mm
24 x 27 mm

Chiều dài
161 mm
178 mm
178 mm
195 mm
195 mm
214 mm214 mm
230 mm
255 mm
295 mm
310 mm
320 mm
320 mm
320 mm320 mm
350 mm
350mm

Trọng lượng
50 gram
50 gram
50 gram
67 gram
67 gram
92 gram92 gram
125 gram
175 gram
200 gram
259 gram
259 gram
320 gram
380 gram380 gram
570 gram
500 gram

Cờ lê 2 đầu vòng

Crossman nhãn hiệu được các nhà thầu tin dùng, có độ bền cao,
thiết kế tinh xảo, chống gỉ sét.

Model
09-925

Mã đặt hàng
STA-025-058

Số lượng
6 chi tiết

Trọng lượng
1,3 kg

6 chi tiết bộ cờ lê 2 đầu tròng (hệ mét)
model 09-025

Kích cỡ: 
8x9mm,10x11mm,
12x13mm,14x15mm,
16x18mm, 17x19mm

SATA
Đài Loan


